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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 24/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 600 49.330.000 600 49.330.000
2 APP 0 0 88 387.200 88 387.200
3 BTH 0 0 1 15.300 1 15.300
4 C92 0 0 27 54.000 27 54.000
5 DDV 0 0 994.400 8.586.050.000 994.400 8.586.050.000
6 HBD 0 0 1 13.600 1 13.600
7 HPB 0 0 1 14.400 1 14.400
8 HVA 0 0 80 336.000 80 336.000
9 MIC 0 0 59 607.700 59 607.700

10 NAB 500.000 4.500.000.000 0 0 500.000 4.500.000.000
11 PHP 0 0 44 633.200 44 633.200
12 SAP 0 0 1 14.800 1 14.800
13 SCC 0 0 30 67.200 30 67.200
14 SCJ 0 0 33 79.200 33 79.200
15 SD3 0 0 56 151.200 56 151.200
16 SD7 0 0 55 203.500 55 203.500
17 SDD 0 0 75 170.000 75 170.000
18 SHC 0 0 1 7.300 1 7.300
19 TTP 0 0 1 29.800 1 29.800
20 VFC 0 0 8 282.500 8 282.500
21 VFR 0 0 53 302.100 53 302.100
22 YBC 0 0 10 66.000 10 66.000

Tổng 500.000 4.500.000.000 995.624 8.638.815.000 1.495.624 13.138.815.000


